
1/11

MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 316/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204751711 Lê Thị An FIN 301 L K28QTD

2 29208450149 Trần Thị Thiện An FIN 301 L K29DLL

3 29214659040 Nguyễn Đăng An FIN 301 L K29QTM

4 28206121597 Trần Quế Anh FIN 301 L K28DSG

5 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh FIN 301 L K29QTM

6 29208160229 Dương Ngọc Hoàng Anh FIN 301 L K29DLL

7 29214364221 Dương Vũ Tuấn Anh FIN 301 L K29QTH NỢ HP

8 29214658866 Hà Ngọc Anh FIN 301 L K29QEC

9 29204643689 Võ Hoàng Ánh FIN 301 L K29QTM

10 29208058429 Nguyễn An Bình FIN 301 L K29DLK

11 28214536712 Bùi Thành Công FIN 301 L K28HP-QLC

12 29214556392 Võ Cao Cường FIN 301 L K29QNT

13 29214623544 Đinh Lê Khánh Dương FIN 301 L K29QDM NỢ HP

14 29204555805 Cao Thị Mỹ Duyên FIN 301 L K29QLC

15 29204634578 Trần Thu Duyên FIN 301 L K29QDM

16 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên FIN 301 L K30QTM

17 29204639738 Châu Thúy Hà FIN 301 L K29QTM

18 29211160742 Võ Hoàng Hải FIN 301 L K29QLC
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2/11

MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 316/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214645133 Nguyễn Hải FIN 301 L K29QTM

2 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân FIN 301 L K30QTM

3 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng FIN 301 L K29QTM

4 28208004427 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 301 L K28DLK

5 29208129955 Dương Thị Ngọc Hiếu FIN 301 L K29DLL

6 29205058941 Ngô Thị Mỹ Hoa FIN 301 L K29KKT

7 29219323285 Nguyễn Huy Hoàng FIN 301 L K29QLC

8 29208156069 Phan Thị Ánh Hồng FIN 301 L K29DLL

9 28208036722 Trần Thị Thu Hương FIN 301 L K28DLK

10 28214348524 Đặng Quang Huy FIN 301 L K28QDM

11 28218033451 Phan Văn Huy FIN 301 L K28DLK

12 29214564040 Lê Quốc Huy FIN 301 L K29QLC

13 29207280393 Trần Nguyễn JaNin FIN 301 L K29DLL

14 28216349180 Hồ Tuấn Kiệt FIN 301 L K28QDM

15 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan FIN 301 L K29QTM

16 29214556754 Lê Hoàng Long FIN 301 L K29DLL

17 29216757156 Đinh Như Long FIN 301 L K29QTH

18 28212680311 Tống Trần Mạnh FIN 301 L K28KDN
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214653943 Trương Cao Minh FIN 301 L K29QTM

2 29204664036 Nguyễn Thị Diệu My FIN 301 L K29QTM

3 29214649099 Phạm Nam FIN 301 L K29QTM

4 28204600701 Lê Thị Bích Nga FIN 301 L K28QDM NỢ HP

5 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga FIN 301 L K29QTM

6 28208040213 Hoàng Kim Ngân FIN 301 L K28DLL

7 28219450868 Nguyễn Đức Ngọc FIN 301 L K28QNH

8 29204660405 Trần Đoàn Ngọc FIN 301 L K29QTM

9 27203226990 Đoàn Thùy Khánh Nguyên FIN 301 L K29QLC

10 29206926162 Lê Hoàng Nguyên FIN 301 L K29DLL

11 29205051650 Đoàn Thị Kim Nhân FIN 301 L K29KKT

12 29204341121 Kiều Hà Quỳnh Nhi FIN 301 L K29QDM

13 29208447417 Trần Thị Yến Nhi FIN 301 L K29QTM

14 29204560460 Lê Thảo Như FIN 301 L K29QLC

15 28204804381 Hoàng Thị Nhung FIN 301 L K28QNH

16 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ FIN 301 L K29QTM

17 29208063142 Nguyễn Kim Oanh FIN 301 L K29DLK

18 29204556272 Lê Thị Kim Phụng FIN 301 L K29QNT
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29218063129 Từ Minh Quân FIN 301 L K29DLK

2 29214640063 Đỗ Duy Quốc FIN 301 L K29QDM

3 28209250844 Ngô Hoàng Khánh Quyên FIN 301 L K28CMU-TTT

4 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 301 L K29QTM

5 29204648551 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 301 L K29QDM

6 29204620209 Phạm Thị Băng Tâm FIN 301 L K29QDM

7 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm FIN 301 L K29QTM

8 29204658555 Nguyễn Phương Thảo FIN 301 L K29QTM

9 30204625155 Trần Thị Phương Thi FIN 301 L K30QTM

10 29204655185 Bùi Thị Thu Thì FIN 301 L K29QTM

11 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh FIN 301 L K29QTH

12 25217104296 Phan Quốc Thông FIN 301 L K27DLK

13 27212953245 Nguyễn Phạm Tịnh Thu FIN 301 L K27QTN NỢ HP

14 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu FIN 301 L K29QNT

15 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu FIN 301 L K29QTM

16 30206554747 Lê Kiều Thu FIN 301 L K30QTM

17 29204624809 Nguyễn Hoài Thương FIN 301 L K29QDM

18 29204655112 Lê Thị Hoài Thương FIN 301 L K29QDM
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương FIN 301 L K29QTM

2 29204620753 Trần Thị Thu Thủy FIN 301 L K29QDM

3 29204642479 Võ Thị Thanh Thủy FIN 301 L K29QTM

4 29204654508 Trần Thị Thu Thủy FIN 301 L K29QDM

5 30208048705 Đinh Thị Thuỷ Tiên FIN 301 L K30DLK

6 28214305684 Nguyễn Hoàng Tiên Tiến FIN 301 L K28DLS

7 29204651773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm FIN 301 L K29QNT

8 29208163491 Nguyễn Bảo Trâm FIN 301 L K29DLL

9 28208232538 Nguyễn Thị Huỳnh Trang FIN 301 L K28HP-QLC NỢ HP

10 29202765121 Nguyễn Lê Thùy Trang FIN 301 L K29QNT

11 29208248234 Huỳnh Thị Đoan Trang FIN 301 L K29DLK

12 29208163532 Nguyễn Thị Ngọc Trinh FIN 301 L K29QTM

13 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc FIN 301 L K29QTM

14 29204655113 Cao Thị Thanh Trúc FIN 301 L K29QTM

15 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền FIN 301 L K29QTM

16 29204640190 Võ Thị Thanh Tuyền FIN 301 L K29QDM

17 28205206766 Trần Thụy Phương Uyên FIN 301 L K28DLK

18 29204333855 Lê Mỹ Uyên FIN 301 L K29DLK
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 405/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204434672 Trương Tố Uyên FIN 301 L K29QNT

2 29204654967 Nguyễn Thị Tú Uyên FIN 301 L K29QTM

3 29204659134 Phạm Thị Thu Vân FIN 301 L K29QTM

4 28218033826 Võ Bá Hiển Vinh FIN 301 L K28DLK

5 29204860348 Võ Thị Kiều Vy FIN 301 L K30QNH

6 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy FIN 301 L K29QTD

7 30209424965 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 301 L K30QTH

8 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ FIN 301 L K29QTM NỢ HP

9 29204656815 Hồ Thị Hồng Ý FIN 301 L K29QTM

10 29204659918 Ngô Thị Như Ý FIN 301 L K29QTM

11 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh FIN 301 P K28QDM

12 29208157301 Lê Thị Bảo Châu FIN 301 P K29DLL

13 30204355427 Nguyễn Lưu Diệu Châu FIN 301 P K30QTM

14 30204660036 Lê Nguyễn Ái Diễm FIN 301 P K30QTM

15 28218151531 Phan Hoàng Đức FIN 301 P K28DLL

16 30214630790 Phạm Văn Đức FIN 301 P K30KKT

17 30204820861 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 301 P K30QNH

18 30207237066 Phạm Thị Thuý Hà FIN 301 P K30QDM
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 405/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân FIN 301 P K28QTH

2 30204760386 Nguyễn Ngọc Bảo Hân FIN 301 P K30QEC

3 29202743427 Lý Thị Thanh Hằng FIN 301 P K29QLC

4 29208124749 Hà Thị Thu Hằng FIN 301 P K29DLL

5 29208164437 Lê Thị Kim Hằng FIN 301 P K29DLL

6 30204640289 Thái Thị Lệ Hằng FIN 301 P K30QDM

7 30204664192 Võ Thị Hằng FIN 301 P K30QTM

8 29208137514 Trần Hiền Hậu FIN 301 P K29DLL

9 30204751732 Dương Thị Kim Hiền FIN 301 P K30QTD

10 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp FIN 301 P K31QTM

11 29201131865 Nguyễn Thị Thúy Hoa FIN 301 P K29QDM

12 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng FIN 301 P K28QTH

13 30214721333 Trần Phi Hùng FIN 301 P K30QTD

14 30214664900 Trần Ngọc Gia Huy FIN 301 P K30QDM

15 30214853307 Đào Đức Huy FIN 301 P K30QNH

16 29205142292 Châu Mai Ngọc Huyền FIN 301 P K29DLL

17 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền FIN 301 P K30QDM

18 30214359860 Vũ Đăng Khoa FIN 301 P K30QTH
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 408  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên FIN 301 P K29QNT

2 29208465843 Huỳnh Thị Nguyễn Kiểm FIN 301 P K29DLL

3 28204906958 Nguyễn Thị Thùy Linh FIN 301 P K28KDN

4 29208144980 Phan Thị Ái Linh FIN 301 P K29DLL

5 29209351472 Trần Thị Khánh Linh FIN 301 P K29QTM

6 30204557393 Võ Trần Châu Linh FIN 301 P K30QLC

7 30208030384 Trần Thị Mai Linh FIN 301 P K30KKT

8 29204455007 Hồ Thị Triết Loan FIN 301 P K29QTH

9 29214659042 Thái Ngọc Long FIN 301 P K29QTM

10 29208046451 Nguyễn Thị Mỹ Ly FIN 301 P K29PSU-DLL

11 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi FIN 301 P K29QTM

12 29204564148 Nguyễn Trần Hà My FIN 301 P K29QLC

13 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My FIN 301 P K29QTM

14 29204622905 Nguyễn Lê Quỳnh Nga FIN 301 P K29QTM

15 29219546414 Trần Đại Nghĩa FIN 301 P K29KKT

16 30214663652 Lê Nghĩa FIN 301 P K30QDM

17 29208152509 Văn Thị Bảo Ngọc FIN 301 P K29DLL

18 29208121712 Nguyễn Thị Thảo Nguyên FIN 301 P K29DLL

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



9/11

MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204155989 Phạm Bích Nguyên FIN 301 P K30QTM

2 30214532070 Phạm Văn Sỹ Nguyên FIN 301 P K30QLC

3 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt FIN 301 P K30QTH

4 29208048032 Huỳnh Thị Thanh Nhã FIN 301 P K29DHK

5 28208142266 Nguyễn Minh Nhật FIN 301 P K28DHK

6 28214506200 Bùi Văn Nhật FIN 301 P K28HP-QLC NỢ HP

7 28204901586 Mạc Uyên Nhi FIN 301 P K29KDN

8 29206546458 Phan Thị Yến Nhi FIN 301 P K29QLC

9 28204701976 Đậu Thị Kim Oanh FIN 301 P K28QTC

10 29214560253 Từ Duy Phát FIN 301 P K29QLC

11 30214856084 Thái Minh Phát FIN 301 P K30QNH

12 30219422852 Đặng Thanh Phong FIN 301 P K30QNH

13 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương FIN 301 P K30QNH

14 30204856087 Mai Thị Ánh Phương FIN 301 P K30QNH

15 30216939499 Phạm Hoàng Quân FIN 301 P K30QDM

16 30214860531 Nguyễn Hoàng Quốc FIN 301 P K30QNH

17 29204365823 Phạm Như Quỳnh FIN 301 P K29QNT

18 29208138370 Lê Thị Như Quỳnh FIN 301 P K29DLL
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204460718 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh FIN 301 P K30QNH

2 30214650115 Hoàng Anh Tài FIN 301 P K30QDM

3 29214556755 Huỳnh Ngọc Thạch FIN 301 P K29QLC

4 28218101129 Lữ Trung Thành FIN 301 P K28DLL

5 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo FIN 301 P K28KDN

6 29204327785 Phạm Thanh Thảo FIN 301 P K29QTM

7 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo FIN 301 P K29QLC

8 30204156004 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 301 P K30QTM

9 30204655797 Ngô Thị Diệu Thảo FIN 301 P K30QTM

10 30204856100 Lê Thị Thu Thiền FIN 301 P K30QNH

11 29208137072 Bùi Thị Hạnh Thơ FIN 301 P K29PSU-DLL

12 30204655814 Huỳnh Thị Anh Thư FIN 301 P K30QTM

13 30204655815 Lê Trần Anh Thư FIN 301 P K30QTM

14 30204755916 Trần Thanh Thủy FIN 301 P K30QTD

15 30204355544 Nguyễn Thị Thủy Tiên FIN 301 P K30QTH

16 30214626171 Nguyễn Thanh Tiên FIN 301 P K30QDM

17 30204755926 Nguyễn Thị Ngọc Trâm FIN 301 P K30QTD

18 30204650259 Bùi Thu Trang FIN 301 P K30QDM

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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MÔN THI : FIN 301 (L-P) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh FIN 301 P K29QTM

2 29208129548 Bùi Đoàn Tú Trinh FIN 301 P K29DLL

3 30204125885 Huỳnh Thị Kim Trinh FIN 301 P K30QEC

4 29208132011 Đỗ Thị Mai Trúc FIN 301 P K29DLL

5 30204856116 Đàm Ngọc Thiên Trúc FIN 301 P K30QTC

6 30212252799 Phùng Đức Trung FIN 301 P K30QTD

7 28218106338 Trương Hoàng Tuấn FIN 301 P K29DHK

8 27212240624 Nguyễn Duy Tường FIN 301 P K27QTM NỢ HP

9 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân FIN 301 P K29QTM

10 28208100694 Phan Nguyễn Nhật Vi FIN 301 P K28DLL

11 29201559467 Lưu Hải Vi FIN 301 P K29QTM

12 30204655862 Trần Thị Hà Vi FIN 301 P K30QDM

13 29214623550 Nguyễn Đắc Lê Vũ FIN 301 P K29QTM

14 30204755941 Lê Tô Ái Vy FIN 301 P K30QTD

15 30204832557 Lê Thảo Vy FIN 301 P K30QNH

16 30204853863 Cao Thị Thảo Vy FIN 301 P K30QTC

17 30204856128 Lê Thị Tường Vy FIN 301 P K30QTC

18 30205135330 Trần Đặng Yến Vy FIN 301 P K30QTD

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


